
 

1 
 

 

 

 

 

I. ĐỌC HIỂU (4đ) 

Học sinh đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

TIẾNG VỌNG CỦA CUỘC SỐNG (*) 

(Nhật ký Anne Frank– Đặng Kim Trâm dịch) 

Thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 1942 

Kitty (1) thân yêu, 

Hôm qua lại có một cuộc ầm ĩ. Mẹ làm om sòm kinh khủng và nói với ba những gì mẹ nghĩ về 

mình. Rồi mẹ khóc lóc, dĩ nhiên là mình cũng khóc, và rồi dù sao mình cũng bị đau đầu khủng 

khiếp. Cuối cùng mình nói với ba rằng mình yêu ba hơn mẹ nhiều, ba đáp rồi mình sẽ thấy qua 

đi. Nhưng mình không tin. Mình chỉ bắt mình phải giữ bình tĩnh đối với mẹ. Ba muốn thỉnh 

thoảng mình nên tự nguyện giúp mẹ những khi mẹ không được khỏe hay bị đau đầu, nhưng 

mình sẽ không tự nguyện đâu. Mình đang học môn Tiếng Pháp rất chăm và bây giờ đang đọc 

cuốn Người đẹp vùng Nivernaise. 

Thứ Sáu, 9 tháng 10 năm 1942 

Kitty thân yêu, 

Hôm nay mình chỉ có toàn tin không vui và chán nản dành cho cậu. Hàng chục bạn bè Do Thái 

của bọn mình bị đưa đi. Bọn Gestapol (2) đối xử với những người đó không chút lịch sự. Họ bị 

chất lên những chiếc xe tải chở súc vật và gửi đến Westerbork, trại tập trung khủng khiếp, chỉ 

có một phòng tắm chung duy nhất. Do Thái khổng lồ ở Drente. Westerbork có vẻ rất cho hàng 

trăm con người và gần như không có đủ nhà tiêu cho mọi người. Phòng ngủ không hề phân 

biệt. Đàn ông, đàn bà, trẻ con ngủ chung lẫn với nhau. Vì thế, chẳng còn gì là luân thường đạo 

lý nữa, rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả những cô gái từng ở đó một thời gian hiện giờ đang có 

thai. Không ai có thể trốn thoát được, hầu hết mọi người trong trại đều bị nhận diện ngay bởi 

cái đầu cạo trọc, một số người thì bởi những dấu Do Thái đóng trên người. 

Nếu ở Hà Lan mà mọi chuyện đã tồi tệ thế này thì điều gì sẽ xảy ra ở những vùng đất xa xôi 

man rợ mà họ bị gửi tới? Bọn mình đoán là hầu hết những người đó đã bị giết. Đài Anh nói 

rằng họ bị đầu độc bằng hơi. 

Có lẽ đó là một cách chết nhanh chóng nhất. Mình thấy rầu rĩ khủng khiếp. Mình không thể 

nào quay đi trong khi nghe Miep kể lại những chuyện khủng khiếp ấy. Một ví dụ gần đây nhất. 

Một bà cụ tội nghiệp người Do Thái ngôi ngay trên bậu cửa nhà chị, bọn Gestapo bảo bà ngồi 
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đó chờ, bọn chúng đi lấy xe đến để đưa bà đi. Bà cụ già sợ chết khiếp vì tiếng súng bắn vào 

máy bay Anh trên đầu và vì ánh đèn pha sáng chói. Nhưng Miep không dám đưa bà vào nhà, 

không một ai dám liều mạng như vậy. Bọn Gestapo đánh đập không hề thương tiếc. Elli cũng 

vô cùng im lặng – bạn trai của chị ấy cũng đã bị đưa sang Đức. Chị sợ rằng những phi công 

bay qua trên nhà chúng mình có thể ném bom xuống đầu Dirk, những quả bom thường nặng 

hàng tấn. Mình thấy những câu đùa kiểu như “Anh ấy có vẻ không nhận được một tấn đấu” 

hay “Chỉ một quả là đử” thật là thiếu tế nhị. Dĩ nhiên Dirk không phải là người duy nhất phải 

đi ngày nào bọn con trai cũng ra đi, hàng đoàn tàu đầy ắp bọn họ. Nếu trên đường họ dừng 

lại ở một nhà ga nhỏ nào đó, đôi khi một vài người bọn họ có thể thoát ra mà không bị nhìn 

thấy và thoát được, nhưng có lẽ ít người làm được điều đó. Tuy nhiên đây vẫn chưa chấm dứt 

những tin buồn mình phải nói với cậu. Cậu đã bao giờ nghe nói đến việc bị giữ làm con tin 

chưa? Đó là phát minh mới nhất để trừng phạt những kẻ phá hoại.  

Cậu có hình dung ra điều gì kinh khủng như thế không? 

Những công dân nổi tiếng - những người vô tội bị quăng vào tù để chờ số phận của mình. Nếu 

không tìm ra kẻ phá hoại thì bọn Gestapo chỉ cần đặt khoảng năm con tin đứng dựa vào tường, 

đơn giản vậy thôi. Báo chí vẫn thường thông báo vệ những cái chết đó là “tai nạn chết người. 

Bọn Đức, tử tế làm sao! Nghĩ đến việc mình cũng từng là một người Đức! Không, Hitler đã 

tước bỏ quốc tịch của bọn mình từ lâu rồi. Thực tế, người Đức và người Do Thái là những kẻ 

thù lớn nhất trên đời. 

Bạn của cậu – Anne 

(Nhật ký Anne Frank, NXB Văn học, 2018) 

* Tên do nhóm biên soạn đặt 

1. Kitty là cuốn nhật kí, người bạn của Anne (cô bé coi cuốn nhật kí là bạn tâm tình) 

2. Gestapo: Cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã. 

*Anne Frank sinh ngày 12 tháng 6 năm 1929ở Frankfurt, Đức. Vào năm bốn tuổi rưỡi cô cùng với gia 

đình chuyển đến Amsterdam, chạy trốn sự đàn áp người Do Thái của Đức Quốc xã. Cô trốn tránh Đức 

Quốc xã trong 2 năm trước khi bị phát hiện và chuyển đến trại tập trung Bergen–Belsen, nơi cô qua 

đời vào năm 1945. 

Câu 1. Xác định một số đặc trưng nổi bật của nhật ký trong văn bản đọc hiểu Tiếng vọng của 

cuộc sống. (0.5đ) 

Câu 2.  Xác định 2 câu bình luận của tác giả Anne Frank về hiện thực cuộc sống đang diễn 

ra? (0.5đ) 
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Câu 3. Anna đã phản ánh những sự việc nào trong lịch sử đã tác động khủng khiếp tới cuộc 

sống của con người? Tác giả suy nghĩ, đánh giá như thế nào về sự việc đó? Nhận xét của em 

về tác giả – cô bé Anne Frank? (1.đ) 

Câu 4. Những dòng nhật ký: “Trại tập trung khủng khiếp, chỉ có một phòng tắm chung duy 

nhất Do Thái khổng lồ ở Drente. Westerbork có vẻ rất cho hàng trăm con người và gần như 

không có đủ nhà tiêu cho mọi người. Phòng ngủ không hề phân biệt. Đàn ông, đàn bà, trẻ con 

ngủ chung lẫn với nhau. Vì thế, chẳng còn gì là luân thường đạo lý nữa, rất nhiều phụ nữ, 

thậm chí cả những cô gái từng ở đó một thời gian hiện giờ đang có thai. có ý nghĩa như thế 

nào? Nhận xét về bút 

pháp, hiệu quả của nó và tác giả – cô bé Anne Frank (13 tuổi)? (1.0đ) 

Câu 5. Em có suy nghĩ và cảm xúc gì sau khi đọc trích đoạn trên từ nhật ký của Anne Frank? 

Chi tiết nào trong văn bản để lại ấn tượng đặc biệt đối với em, vì sao? (1đ) 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Câu 1. Viết đoạn 200 chữ (2.0đ) 

Viết đoạn nghị luận nhận xét về: Cái nhìn chủ quan trong việc bao quát những vấn đề của 

cộng đồng ở một giai đoạn lịch sử nhất định và những khao khát của Anne Frank – cô bé 13 

tuổi trong nhật ký – Tiếng vọng của cuộc sống (văn bản 

đọc hiểu ở phần I). 

Câu 2. Viết văn bản 600 chữ (4.0đ) 

“Cha mẹ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất hoặc đưa chúng ta vào con đường đi đúng đắn, 

nhưng sự hình thành cuối cùng của tính cách một người nằm trong tay của chính họ.”  

(Nhật Ký Anne Frank – NXB Văn học, 2018) 

Hãy viết bài luận (600 chữ) thể hiện suy nghĩ của em về ý kiến trên. 

 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 


